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ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH QUẢNG TRỊ               ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   
Số: 03/2008/Qð-UBND                                       ðông Hà, ngày 25 tháng 01 năm 2008 
      
 

QUYẾT ðỊNH 
 

Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí 
 sự nghiệp kinh tế ñối với hoạt ñộng khuyến công trên ñịa bàn tỉnh 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 134/2004/Nð-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính 

phủ về việc Khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; 
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16 tháng 5 năm 

2005 của Liên tịch Bộ Tài chính- Bộ Công nghiệp về việc Hướng dẫn việc quản lý 
kinh phí sự nghiệp kinh tế ñối với hoạt ñộng khuyến công; Thông tư số 03/2005/TT-
BCN ngày 23 tháng 6 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc Hướng dẫn thực hiện 
một số nội dung của Nghị ñịnh số 134/2004/Nð-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004; 

Căn cứ Nghị quyết số 12b/2004/NQ-HðND ngày 15 tháng 3 năm 2004 của 
HðND tỉnh khóa IV về việc Thông qua cơ chế chính sách khuyến khích phát triển 
sản xuất tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính (Văn bản số 2326/TT-STC ngày 12 
tháng 12 năm 2007), 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí 
sự nghiệp kinh tế ñối với hoạt ñộng khuyến công trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Tài chính, Công nghiệp, Kế 
hoạch và ðầu tư; Thủ trưởng các ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
CHỦ TỊCH 

 
Lê Hữu Phúc 
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QUY CHẾ 
 

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP KINH TẾ  
ðỐI VỚI HOẠT ðỘNG KHUYẾN CÔNG TRÊN ðỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 03/2008/Qð-UBND 
 ngày 25/01/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1. Mục ñích yêu cầu 

- Quy chế này quy ñịnh việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế ñối 
với hoạt ñộng hỗ trợ và khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn trên ñịa bàn 
tỉnh (Gọi tắt là hoạt ñộng khuyến công) do ngân sách cấp hàng năm; 

- Các tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí khuyến công phải ñúng mục ñích, ñúng 
chế ñộ, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền; thực hiện 
quyết toán kinh phí ñã sử dụng theo chế ñộ quy ñịnh hiện hành. 

ðiều 2. ðối tượng ñược hỗ trợ kinh phí khuyến công 

Các tổ chức, cá nhân, trực tiếp ñầu tư, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp tại các huyện, thị xã, thị trấn và xã trên ñịa bàn tỉnh bao gồm: 

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành lập, hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp; 

- Hợp tác xã thành lập và hoạt ñộng theo Luật Hợp tác xã;  

- Các tổ hợp tác ñã có ñăng ký thành lập ở chính quyền cơ sở; 

- Hộ kinh doanh cá thể ñăng ký theo quy ñịnh hiện hành;  

- Các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt ñộng dịch vụ khuyến 
công ñược ñăng ký theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành gồm dịch vụ tư vấn, ñào 
tạo chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và các hoạt ñộng 
khác có liên quan ñến ñầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 
làng nghề. 

ðiều 3. Ngành nghề ñược hỗ trợ kinh phí khuyến công 

1. Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản. 

2. Sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ (Sử dụng nguyên liệu, vật liệu 
chính trong phạm vi tỉnh), sử dụng nhiều lao ñộng; sử dụng lao ñộng bình quân ít 
nhất trong năm là 20 người trở lên ñối với thị xã ðông Hà và thị xã Quảng Trị; 10 
người trở lên ñối với các ñịa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng ñặc biệt khó khăn và 15 
người trở lên ñối với các vùng khác (Trường hợp sử dụng lao ñộng là người tàn tật thì 
01 người ñược tính bằng 02 người bình thường). 

3. Sản xuất sản phẩm mới (Sản phẩm mới là sản phẩm khi tổ chức, cá nhân ñầu 
tư cơ sở sản xuất tại huyện, thị xã, thị trấn nơi cơ sở sản xuất ñầu tư chưa sản xuất 
ñược), sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu sử dụng chủ yếu 
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nguyên liệu trong nước (Sử dụng nguyên liệu trong nước là sử dụng nguyên liệu, vật 
liệu chính trong nước từ 70% trở lên). 

4. Xây dựng thủy ñiện nhỏ, ñiện sử dụng năng lượng mới hoặc năng lượng tái 
tạo có công suất lắp ñặt dưới 10.000KW ñể cung cấp ñiện cho nông thôn, vùng sâu, 
vùng xa. 

5. Sản xuất, gia công chi tiết, bán thành phẩm và dịch vụ cho các cơ sở sản xuất 
sản phẩm hoàn chỉnh. 

6. ðầu tư vốn xây dựng kết cấu hạ tầng cho cụm, ñiểm công nghiệp- tiểu thủ 
công nghiệp và làng nghề. 

7. ðầu tư khôi phục nghề truyền thống hoặc làng nghề, du nhập và phát triển 
nghề mới hoặc làng nghề mới. 

8. Các dự án sản xuất tiểu thủ công nghiệp sử dụng trên 50% lao ñộng là người 
tàn tật. 

ðiều 4. Nội dung chi hoạt ñộng khuyến công 

1. Chi phí cho các hoạt ñộng hướng dẫn tổ chức, cá nhân khởi sự doanh nghiệp 
lập dự án ñầu tư phát triển công nghiệp nông thôn, tìm kiếm mặt bằng sản xuất, tuyển 
dụng, ñào tạo lao ñộng, huy ñộng vốn, xin ưu ñãi ñầu tư và các thủ tục hành chính 
khác theo quy ñịnh của pháp luật, phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của 
tỉnh, huyện, thị xã, thị trấn nơi ñầu tư cơ sở sản xuất.  

2. Chi phí cho các hoạt ñộng  hướng dẫn cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn 
nâng cao năng lực quản lý, hợp lý hóa sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. 

3. Chi phí cho các hoạt ñộng hướng dẫn, tư vấn cơ sở sản xuất công nghiệp nông 
thôn ñầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất, ñổi mới và 
ứng dụng tiến bộ khoa học- công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, quản lý chất 
lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường. 

4. Hỗ trợ chi phí ñể tiếp nhận, cung cấp thông tin thị trường, giá cả sản phẩm và 
công nghệ  trong và ngoài nước; tổ chức tiếp thị, tìm kiếm thị trường, ñối tác kinh 
doanh và tổ chức triển lãm, hội chợ, giới thiệu sản phẩm. 

5. Hỗ trợ chi phí tổ chức ñào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề. 

6. Hỗ trợ chi phí thuê diện tích tham gia hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm ở 
trong nước. 

7. Hỗ trợ chi phí tổ chức các hoạt ñộng trao ñổi kinh nghiệm, tham quan, khảo 
sát trong nước, hỗ trợ và tạo ñiều kiện ñể các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn 
liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia các hiệp hội ngành nghề. 

8. Hỗ trợ chi phí xây dựng thí ñiểm mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao 
công nghệ và thực hiện dịch vụ tư vấn khoa học- công nghệ sản xuất công nghiệp 
nông thôn. 
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9. Ngoài các nội dung chi cho các hoạt ñộng khuyến công chung từ khoản 1 ñến 
khoản 8 ðiều này, nhiệm vụ chi của khuyến công tỉnh, huyện, thị xã (ðịa phương) 
còn bao gồm: 

- Chi tuyên truyền cho công tác khuyến công trong phạm vi ñịa phương; 

- Chi hỗ trợ xây dựng chương trình, kế hoạch khuyến công từng giai ñoạn và 
hàng năm tại ñịa phương; 

- Chi hỗ trợ giám sát, ñánh giá hoạt ñộng khuyến công tại cơ sở; 

- Chi mua sắm thiết bị phục vụ công tác khuyến công; 

- Chi khen thưởng theo quy ñịnh của cấp có thẩm quyền. 

Chương II 

QUY ðỊNH CỤ THỂ 
ðiều 5. ðiều kiện chung ñể ñược hỗ trợ kinh phí khuyến công   

- ðúng ñối tượng quy ñịnh tại ðiều 2 Quy chế này; 

- ðúng ngành nghề quy ñịnh tại ðiều 3 Quy chế này; 

- ðúng nội dung quy ñịnh tại ðiều 4 Quy chế này; 

- Chưa ñược hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của nhà nước cho mỗi nội dung 
chi của từng dự án; 

- Có dự án khuyến công và hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh tại ðiều 7 Quy chế này. 

ðiều 6. Một số mức chi hỗ trợ cụ thể 

1. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân khởi sự doanh nghiệp lập dự án ñầu tư (Hoặc báo cáo 
ñầu tư) phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề: Hỗ trợ 30% kinh 
phí, nhưng không quá 30 triệu ñồng/dự án, sau khi dự án ñã ñược phê duyệt theo quy 
ñịnh và triển khai thực hiện.  

2. Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu, cụm, ñiểm công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp và làng nghề: Hỗ trợ 50% kinh phí, nhưng không quá 50 triệu ñồng/dự 
án, sau khi quy hoạch ñã ñược phê duyệt theo quy ñịnh.  

3. Hỗ trợ hướng dẫn, tư vấn cơ sở sản xuất công nghiệp ñầu tư dây chuyền sản 
xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất, ñổi mới máy móc thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa 
học- công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm và bảo vệ 
môi trường: Hỗ trợ 50% kinh phí, nhưng không quá 30 triệu ñồng/dự án sau khi dự 
án ñã ñược phê duyệt theo quy ñịnh và triển khai thực hiện. 

4. Hỗ trợ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật; ñào 
tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề 

4.1. Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý hoạt ñộng khuyến công, thực hiện 
nhiệm vụ khuyến công: Hỗ trợ 100% chi phí, mức hỗ trợ theo chế ñộ chi tiêu tài 
chính hiện hành; 
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4.2. Tập huấn, hướng dẫn bồi dưỡng chủ cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn 
nâng cao năng lực quản lý, hợp lý hóa sản xuất, hạ giá thành sản phẩm: Mức hỗ trợ 
trên cơ sở dự toán kinh phí theo chế ñộ chi tiêu tài chính hiện hành; 

4.3. ðào tạo, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật, công nhân cho doanh nghiệp: Hỗ trợ tối 
ña 300.000ñồng/người/tháng và không quá 1.000.000ñồng/người/1suất ñào tạo; 

4.4. ðào tạo nghề, truyền nghề ngắn hạn cho lao ñộng nông thôn, lao ñộng làng 
nghề: Hỗ trợ tối ña 300.000ñồng/người/tháng và không quá 1.500.000ñồng/ người/1 
khóa học. 

5. Hỗ trợ tiếp nhận, cung cấp thông tin về thị trường, giá cả; tìm kiếm thị trường, 
ñối tác kinh doanh, tham gia triển lãm, hội chợ giới thiệu sản phẩm 

- Hỗ trợ 80% kinh phí thuê gian hàng tham gia hội chợ tại các tỉnh miền núi 
trung du Bắc bộ; Tây nguyên;  

- Hỗ trợ 50% kinh phí thuê gian hàng tham gia hội chợ tại các vùng còn lại; 

- Hỗ trợ 50% kinh phí cho chi phí ñi lại, thuê chỗ ở, phụ cấp công tác phí tìm 
kiếm thị trường, ñối tác kinh doanh, nhưng không quá 10 triệu ñồng/1 ðề án và theo 
chế ñộ chi tiêu tài chính hiện hành. 

6. Hỗ trợ tổ chức các hoạt ñộng trao ñổi kinh nghiệm, tham quan học tập, khảo 
sát trong nước 

- ðối với các tổ chức, ñơn vị hoạt ñộng dịch vụ khuyến công: Hỗ trợ 100% kinh 
phí; mức hỗ trợ trên cơ sở dự toán kinh phí theo chế ñộ chi tiêu tài chính hiện hành; 

- ðối với các cá nhân, tổ chức kinh doanh: Hỗ trợ 50% kinh phí nhưng không 
quá 20 triệu ñồng/1 ñợt.  

7. Hỗ trợ thiết kế mới, cải tiến mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm và xây dựng, ñăng 
ký thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm: Hỗ trợ 50% kinh phí nhưng tối ña không quá 20 
triệu ñồng/cho 1 dự án. 

8. Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ 

8.1. Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật: 

- ðối với cơ sở sản xuất ñang hoạt ñộng có hiệu quả cần phổ biến tuyên truyền 
nhân rộng, hoặc cần ñầu tư cải tiến quy trình công nghệ và quy trình sản xuất ñáp ứng 
yêu cầu trình diễn, kinh phí khuyến công hỗ trợ 1 phần thực hiện  nhưng tối ña không 
quá 30 triệu ñồng/mô hình; 

- ðối với các sản phẩm mới, quy trình sản xuất mới cần xây dựng mô hình trình 
diễn kinh phí khuyến công hỗ trợ một phần ñể thực hiện nhưng tối ña không quá 100 
triệu ñồng/mô hình; 

8.2. Chuyển giao công nghệ: Hỗ trợ 50% kinh phí nhưng không quá 50 triệu 
ñồng/1dự án. 

ðiều kiện ñể ñược hỗ trợ kinh phí khuyến công cho xây dựng mô hình trình diễn 
kỹ thuật, chuyển giao công nghệ: Tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất phù hợp các yêu 
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cầu phục vụ cho việc trình diễn và ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án; tổ chức 
cá nhân thực sự bỏ vốn ñầu tư cải tạo hoàn thiện công nghệ. 

9. Chi phí thông tin, tuyên truyền về sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, 
làng nghề và công tác khuyến công trên ñịa bàn tỉnh: Mức hỗ trợ trên cơ sở dự toán 
kinh phí hàng năm theo chế ñộ hiện hành. 

Bao gồm các nội dung: 

- Thực hiện trang truyền hình, các chuyên ñề truyền hình; 

- Phát hành bản tin, tập san công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; 

- Xây dựng Website, sách báo, tờ rơi quảng bá công nghiệp- tiểu thủ công 
nghiệp và làng nghề. 

10. Chi kiểm tra, ñánh giá hoạt ñộng khuyến công tại cơ sở: Mức hỗ trợ trên cơ 
sở dự toán chi phí theo chế ñộ chi tiêu tài chính hiện hành bao gồm: Tiền xăng xe, 
công tác phí, hội nghị thẩm ñịnh ñể xây dựng, kiểm tra việc sử dụng và quyết toán 
kinh phí khuyến công. 

11. Hỗ trợ kinh phí mua sắm tài sản, thiết bị phục vụ công tác khuyến công: Mức 
hỗ trợ trên cơ sở dự toán kinh phí theo chế ñộ chi tiêu tài chính hiện hành. 

12. Chi khen thưởng các cơ sở sản xuất công nghiệp, làng nghề, nghệ nhân 

- Chi thưởng các cơ sở sản xuất công nghiệp, làng nghề có nhiều thành tích trong 
sản xuất kinh doanh và làm tốt công tác xử lý môi trường; 

- Thưởng làng nghề ñược UBND tỉnh công nhận; 

- Thưởng nghệ nhân cấp tỉnh ñược UBND tỉnh công nhận; 

- Thưởng thợ giỏi cấp tỉnh; 

- Thưởng cho các cá nhân, tổ chức có công trong việc du nhập nghề mới; 

- Thưởng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn giải quyết việc làm  lao 
ñộng cho hộ nghèo, lao ñộng là các ñối tượng chính sách, ñối tượng xã hội. 

13. Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng dịch vụ khuyến công 

Tổ chức, cá nhân có ñủ ñiều kiện và khả năng thực hiện dịch vụ khuyến công 
theo nguyên tắc: Hoạt ñộng dịch vụ khuyến công phù hợp với nội dung chương trình 
khuyến công trong từng thời kỳ; kinh phí khuyến công hỗ trợ ñược xác ñịnh trên cơ 
sở khối lượng công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, số lượng và ñối tượng 
ñược hưởng dịch vụ khuyến công, chế ñộ và tiêu chuẩn chi tiêu theo quy ñịnh hiện 
hành sau khi ñã trừ phần ñóng góp của tổ chức, cá nhân hưởng thụ dịch vụ: Mức hỗ 
trợ cụ thể cho từng dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết ñịnh theo ñề nghị của Giám 
ñốc Sở Công nghiệp. 

Chương III 

QUẢN LÝ KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG 

ðiều 7. Hồ sơ ñề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công 
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Hồ sơ ñề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công ñược lập thành 2 bộ gửi về Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Trị, gồm có: 

1. Dự án ñề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công (Gọi tắt là dự án khuyến công): 

- Dự án khuyến công ñược lập ñể triển khai một hoặc một số nội dung hoạt ñộng 
khuyến công quy ñịnh tại ðiều 4 Quy chế này. Dự án khuyến công có mục tiêu và ñối 
tượng thụ hưởng cụ thể, có thời gian thực hiện và kinh phí xác ñịnh. Dự án khuyến 
công có các nội dung sau:  

a) Sự cần thiết và mục tiêu của dự án; 

b) ðơn vị thực hiện, ñơn vị phối hợp, ñịa ñiểm thực hiện; 

c) ðối tượng, số lượng tổ chức, cá nhân thụ hưởng; 

d) Tổ chức tiêu thụ sản phẩm; 

ñ) Nội dung, tiến ñộ các công việc sẽ triển khai; 

e) Dự toán kinh phí ñể thực hiện bao gồm: Kinh phí khuyến công, kinh phí ñóng 
góp của tổ chức, cá nhân thụ hưởng; 

g) Phân tích, ñánh giá hiệu quả kinh tế xã hội. 

2. Tờ trình ñề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công (Theo mẫu) có xác nhận của cơ 
quan quản lý hoặc UBND huyện, thị xã. 

3. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh. 

4. Bản sao hợp lệ các loại giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh.  

5. Bản sao hợp lệ các văn bản về chủ trương ñầu tư hoặc chấp thuận ñầu tư của 
cấp có thẩm quyền. 

6. Dự án ñầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình kèm theo 
Quyết ñịnh phê duyệt của cấp có thẩm quyền (ðối với dự án ñầu tư). 

7. Bản sao hợp lệ các hợp ñồng chuyển giao công nghệ, mua sắm máy móc thiết 
bị, xử lý môi trường, tư vấn lập dự án ñầu tư, ñào tạo hoặc các hợp ñồng khác có liên 
quan (ðối với từng loại dự án). 

ðiều 8. Trình tự xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các ðề án Khuyến công 
gồm các bước sau: 

- Xây dựng kế hoạch khuyến công; 

- Thẩm ñịnh các ðề án Khuyến công; 

- Phê duyệt kế hoạch và hỗ trợ kinh phí khuyến công; 

- Hoàn thiện hồ sơ khuyến công; 

- Ký các hợp ñồng; 

- Tổ chức thực hiện; 

- Tổng kết, nghiệm thu, quyết toán, thanh lý hợp ñồng. 

ðiều 9. Lập, chấp hành và quyết toán kinh phí khuyến công 

1. Lập dự toán 
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- Chậm nhất vào ngày 31/10 năm trước, các ñối tượng có nhu cầu hỗ trợ kinh phí 
khuyến công lập hồ sơ ñề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công gửi về Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 02 bộ theo quy ñịnh; 

- Hàng năm căn cứ vào hướng dẫn lập dự toán ngân sách của cơ quan tài chính, 
tình hình thực hiện dự toán năm trước, nội dung và khối lượng công việc khuyến 
công cần thực hiện trong năm kế hoạch, ñịnh mức kinh tế- kỹ thuật, chế ñộ chi tiêu 
tài chính hiện hành và  mức hỗ trợ chi phí quy ñịnh tại Quy chế này, Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp lập dự toán kinh phí thực hiện công 
tác khuyến công của ñịa phương báo cáo Sở Công nghiệp xem xét, tổng hợp gửi Sở 
Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 

2. Thực hiện dự toán 

- Căn cứ vào nguồn kinh phí khuyến công ñược UBND tỉnh bố trí hàng năm, Sở 
Công nghiệp chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và ðầu tư thẩm ñịnh hồ 
sơ ñề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công trình UBND tỉnh phê duyệt; 

- Căn cứ dự toán ñã ñược phê duyệt, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp cấp tạm ứng 40% kinh phí ñược hỗ trợ tùy theo tiến ñộ công việc  
ñã ñược thực hiện. Số còn lại sẽ thanh toán một lần cho ñơn vị thụ hưởng khi ðề án 
thực hiện hoàn thành và ñầy ñủ hồ sơ chứng từ quyết toán theo quy ñịnh; 

- ðối với các nội dung xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ñầu tư mới, mở 
rộng sản xuất và hỗ trợ chuyển giao công nghệ sẽ cấp tạm ứng sau khi chủ ñầu tư ñã 
thực hiện bỏ vốn ñầu tư và ñã hoàn thành ñược 50% khối lượng công việc như yêu 
cầu của hợp ñồng; 

- ðối với ñề án hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm, cấp kinh phí hỗ 
trợ (Không tạm ứng) sau khi ñơn vị thực hiện ðề án ñảm bảo ñủ các ñiều kiện quy 
ñịnh theo Thông tư Liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16 tháng 5 năm 
2005 của liên Bộ Tài chính- Bộ Công nghiệp. 

3. Về quyết toán 

- Khi kết thúc chương trình, ðề án chậm nhất là 15 ngày các cơ quan, ñơn vị, cá 
nhân sử dụng kinh phí khuyến công phải lập báo cáo quyết toán theo quy ñịnh gửi về 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. Hồ sơ quyết toán 02 bộ 
gồm: 

+ Hồ sơ dự án; 

+ Hợp ñồng và thanh lý hợp ñồng; 

+ Công văn ñề nghị phê duyệt quyết toán (Phụ lục 01); 

+ Báo cáo kết quả sử dụng kinh phí khuyến công (Phụ lục 02); 

+ Bảng kê chi tiết quyết toán khuyến công (Phụ lục 03); 

+ Hợp ñồng, hóa ñơn chứng từ thu chi tài chính liên quan theo chế ñộ thu chi tài 
chính nhà nước. 

ðiều 10. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công 
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- Sở Công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính thực hiện việc kiểm 
tra ñịnh kỳ, ñột xuất tình hình quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công ñảm bảo việc 
quản lý sử dụng kinh phí khuyến công ñúng mục ñích, có hiệu quả; 

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp có trách nhiệm ñôn 
ñốc thực hiện các ðề án sử dụng kinh phí khuyến công ñúng kế hoạch ñược duyệt. 
ðơn vị thụ hưởng có trách nhiệm cung cấp ñầy ñủ thông tin, tài liệu liên quan ñể 
kiểm tra. Nếu phát hiện thấy ñơn vị hưởng sử dụng kinh phí sai mục ñích, sai Quy 
chế quản lý hoặc kém hiệu quả thì Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp báo cáo Sở Công nghiệp ñể có biện pháp xử lý. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 11. Phân công trách nhiệm 

1. Sở Công nghiệp: Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện chi 
tiết Quy chế này; phối hợp với các Sở, Ban, ngành và các tổ chức liên quan chỉ ñạo 
kiểm tra việc thực hiện quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công. 

2. Sở Tài Chính: Tổng hợp cân ñối nguồn vốn khuyến công trong dự toán ngân 
sách hàng năm trình UBND tỉnh xem xét, trình HðND tỉnh quyết ñịnh; thực hiện 
thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công theo quy ñịnh. 

3. Các Sở, Ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã hướng dẫn các ñơn vị 
trong phạm vi quản lý của mình xây dựng kế hoạch hỗ trợ; xem xét, có ý kiến và chịu 
trách nhiệm về ý kiến của mình ñối với hồ sơ ñề nghị hỗ trợ; ñề xuất kế hoạch 
khuyến công hàng năm của ngành, của ñịa phương. 

ðiều 12. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý, sử dụng và tạo 
nguồn vốn kinh phí khuyến công ñược xem xét khen thưởng theo quy ñịnh hiện hành. 

2. Những tổ chức, cá nhân vi phạm, có hành vi gian lận ñể ñược hưởng các 
khoản hỗ trợ từ kinh phí khuyến công thì phải hoàn trả và tùy theo mức ñộ vi phạm sẽ 
bị xử lý theo quy ñịnh hiện hành của pháp luật. 

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các Sở Ban, 
ngành, UBND các huyện, thị xã và các ñơn vị thuộc ñối tượng hỗ trợ kinh phí khuyến 
công báo cáo UBND tỉnh (Qua Sở Công nghiệp) ñể kịp thời xem xét giải quyết./. 
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